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Giáo viên: Lê Thùy Dung – Ngô Thị Vân

	
Hoạt động

	Thời gian
	Mục Tiêu

	
	Tuần I
( 30/12-3/1/2020)
Ngô Thị Vân
	Tuần II
(  6/1- 10/1/2020)
Lê Thùy Dung
	Tuần III
(  13/1- 17/1/2020)
Ngô Thị Vân
	Tuần IV
(  20/1- 24/1/2020)
Lê Thùy Dung
	Tuần V
(27/1- 31/1/2020)
Ngô Thị Vân
	

	Trò chuyện-
đón trẻ
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
- Đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ vào góc chơi và xem tranh ảnh một số loại rau thường gặp.
- Đàm thoại trò chuyện về một số loại cây quen thuộc và giới thiệu với trẻ một số loại cây trẻ chưa biết để trẻ làm quen và  kiến thức, cung cấp vốn từ cho trẻ
- Trò chuyện các loại cây cảnh nhà bé trồng,bé biết, nhà con trồng cây gì? cây đó như thế nào? trồng để làm gì?....cho trẻ xem tranh , băng hình cung cấp cho trẻ biết thêm nhiều loại cây cảnh .Mỗi loại cây cảnh đều có công dụng khác nhau..
- Cô và trẻ trò chuyện về ngày tết dương lịch.

	

	Thể dục sáng
	Tập theo nhạc:
* Khởi động: Đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân
* BTPTC: + Hô hấp: Gà gáy,  Thổi nơ.
+Tay: Ra trước- gập ngực, Cuộn len.
+ Bụng: Quay người sang 2 bên,  Ngửa người ra sau, tay chống hông .
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục.
+ Bật: Chân sáo, Chụm tách.
* Hồi tĩnh: Điều hòa, thả lỏng cơ thể.
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	Hoạt động học
	 Thứ  2
	Văn học
- Truyện:
Cây trẻ trăm đốt.

	Âm Nhạc
- VĐ: Em yêu cây xanh.
- NH: Cây trúc xinh.
- TC: Ai nhanh nhất.
	Văn học
- Thơ:
Mùa Xuân
	Âm Nhạc
- DH: Bầu và bí.
- NH: Quả.
- TC: Nốt nhạc vui
( MT 97
	Âm Nhạc
- DH: Xúc xắc xúc xẻ.
- NH: Ngày tết quê em
- TC: bao lì xì bí
	[bookmark: _GoBack]

	
	Thứ 3
	Tạo hình
- Vẽ vườn cây ăn quả ( MT 102)
	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây
	Tạo hình
- Vẽ tranh bé bảo vệ môi trường
	Tạo hình
- Xé và dán vườn cây ăn quả.
	Tạo hình
Cắt dán hoa
	

	
	Thứ 4
	Chữ cái
- LQCC: b, d, đ
	Vận động
- Chạy 18m
-  TC: Ai nhiều điểm nhất.
	Chữ cái
- Tập tô: b, d, đ
	Vận động
- VĐ: Bật nhảy từ trên cao xuống 40- 50cm.
- TC: Lộn cầu vồng
	Vận động
- VĐ: Chạy vượt qua chướng ngại vật.
- TC: Đập bắt bóng
	

	
	Thứ 5
	Toán:
Đo độ dài của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.
	Toán:
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh diễn đạt kết quả đo
	Toán:
Đo dung tích một vật bằng các đơn vị đo.
	Toán:
Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh kết quả.
( MT 41)
	Toán:
Dạy trẻ nhận biết chữ số 9, số lượng và stt trong pv 9
	

	
	Thứ 6
	Khám Phá
Trò chuyện về ngày tết dương lịch
	Khám Phá
Điều kiện sống của cây.
	Khám Phá
Làm gì để bảo vệ môi trường
	Khám Phá
Phân loại một số loại rau, củ quả.
	Khám Phá
Trò chuyện về các loài hoa mùa xuân.
	

	Hoạt động
ngoài trời
	* HĐCMĐ:
- Quan sát cây hoa Trạng Nguyên, 
- Quan sát cây hoa Hồng.
- Cây Vạn Niên Thanh.
- Quan sát cây xoài.
- Tổ chức hoạt động chăm sóc vườn rau của trường
* TCVĐ:
- Mèo và chim sẻ.
- Mèo đuổi chuột.
-  Gieo hạt.
- Bịt nắt bắt dê.
- lộn cầu vồng.
* Chơi tự chọn:
- Chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian, chơi với đồ chơi mang theo
	* HĐCMĐ:
- Quan sát Sự phát triển của cây.
- Quan sát và trò chuyện về quả hồng xiêm.
- Quan sát buồng chuối.
- Làm thí nghiệm hạt nảy mầm.
- Quan sát và trò chuyện về quả dưa hấu.
* TCVĐ:
- Kéo co.
- Gieo hạt.
- Ô tô và chim sẻ.
- Bịt mắt lấy quả.
- Trồng nụ trồng hoa.
* Chơi tự chọn.
- Chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian, chơi với đồ chơi mang theo
	* HĐCMĐ:
- Quan sát các hình ảnh bảo vệ môi trường.
- Quan sát việc chăm sóc cây của bác lao công,
- Tổ chức hoạt động trồng cây,
- Tổ  chức vệ sinh sân trường.
- hoạt động chăm síc cây trong sân trường.
* TCVĐ:
- Chuyền bóng.
- Thả đỉa ba ba.
- Mèo đuổi chuột.
- Bịt mắt bắt dê
- Ném còn
* TCVĐ:
- Chơi cát nước, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi ở khu dân gian, chơi với đồ chơi mang theo.
	* HĐCMĐ:
- QS vườn hoa mùa xuân.
- Trò chuyện thảo luận đặc điểm cây rau muống.
- Quan sát rau cải cúc.
- Quan sát củ sau hào.
- Quan sát phân loại các loại rau ăn củ.

*TCVĐ: 
- Gieo hạt.
- Kéo co, 
- Chuyền bóng.
- Lộn cầu vồng.
- Ai nhanh nhất.
* Chơi tự chọn:
- Chơi với cát, nước, khu vận động liên hoàn…… chơi các trò chơi ở khu dân gian, chơi với đồ chơi mang theo.

	* HĐCCĐ:
- Quan sát trò chuyện về hoa đào.
- Quan sát hoa mai.
- Tổ chức hoạt động chăm sóc vườn hoa của trường
- Tưới cây trong vườn trường.
- Quan sát hoa cúc
* TCVĐ:
- Bịt mắt bắt dê.
- Trồng nụ trồng hoa.
- Kéo co.
- Gieo hạt
- Mèo đuổi chuột.
* Chơi tự chọn:
- Chơi với cát, nước, khu vận động liên hoàn… chơi các trò chơi ở khu dân gian, chơi với đồ chơi mang theo.…
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	Hoạt động góc
	
- Góc trọng tâm 
( Tuần 1): Xây chợ hoa, biểu diễn các bài hát về tết. 
( Tuần 2): Trang trí vườn hoa mùa xuân.
( Tuần 3): Hội chợ mùa xuân. 
( Tuần 4): Các món ăn ngày tết. 
( Tuần 5): Các hoạt động ngày tết.
* Góc đóng vai: 
- Bán hàng: Bán các thực phẩm ngày tết, các loại hoa, rau củ quả
- Gia đình: Nấu các món ăn trong ngày tết
* Góc học tập: 
- Bé làm quen chữ cái: Tô, trang chí chữ rỗng chữ i,t,c,b,d,đ in rỗng, sao chép chữ, đồ chữ, tìm chữ i, t,c,b,d,đ trong từ, sưu tầm chữ trong họa báo để làm bộ sưu tập về chữ.
- Bé làm quen với toán: + In đồ, trang trí chữ số 9, sưu tầm các chữ số 9 trong sách lịch, làm sách về các chữ số…nặn các số..
+ Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo, đo dung tích các vật bằng các đơn vị đo.
- Góc sách truyện: Tô màu nhân vật làm sách truyện, làm rối, đọc truyện…
* Góc nghệ thuật :
- Tạo hình: Vẽ, cắt, dán  các loài hoa, nặn nụ tầm xuân, 
* Góc xây dựng: Xây Khu rau sạch, Xây chợ hoa, Vườn hoa mùa xuân…
* Góc thực hành cuộc sống: Cách mặc và cởi quần áo …
	

	
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	
- Thực hành:  Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn…..
	

	
Hoạt động chiều
	
- Sưu tầm tranh ảnh làm album về các loại rau, cây cảnh….
- Trò chuyện về ngày tết dương lịch.
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Quả bầu tiên.

	- Dạy trẻ cách biết gọi người lớn khi đứt tay, chảy máu.
- Hát bài hát: Vườn cây nhà bé.
- Xem video điều 
kiện sống của cây...

	- Xem clip về vườn hoa mùa xuân.
- Xem 1 số hình ảnh bảo vệ môi trường. 
- Ôn nhóm chữ cái đã học: u,ư,i,t,c.
	- Làm một số loài hoa.
- Làm sách về 1 số món ăn chế biến từ rau, củ, quả...
- Làm sách về các loại rau, củ, quả....
- Đóng kịch: Cây rau của thỏ út.

	- Xem video một số mối nguy hiểm mà trẻ gặp phải. 
- Biểu diễn các bài hát về mùa xuân.
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	- Thứ 5 hàng tuần cô và trẻ lao động vệ sinh trong và ngoài lớp, chắm sóc góc thiên nhiên.
- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	

	
Chủ đề- sự kiện
	
Tết dương lịch
Cây xanh qoanh bé
	Điều kiện sống của cây
	Bé bảo vệ môi trường
	Một số loại rau, củ, quả
	Một số loại hoa
	



	Đánh giá kết quả thực hiện
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	Đánh giá của BGH
	
………………………………………..……….....…………………………………………………………………………………………………………..……….....…………………………………………………………………………………………………………..……….....…………………………………………………………………………………………………………..………..........……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………..………..........……………………………………………………………………………………………………...……..……….....………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………



